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Ngày 30 tháng 7 năm 2026 Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long có nhận Công văn 

số 01/CV-TSGTGT ngày 28 tháng 7 năm 2026 Công ty TNHH Đức Tín 4.0 

Digital Dental Lab đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm 

răng sứ. Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau:  

Căn cứ Khoản 24 Điều 5;  Điểm h Khoản 2,  Khoản 3  Điều 9 Luật Thuế 

GTGT số 48/2024/QH15 quy định: 

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế 

… 

24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người 

bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; 

nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người khuyết tật. 

Điều 9. Thuế suất 

… 

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây: 

… 

h) Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế; thuốc 

phòng bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; 

… 

3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp 

nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá 

nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số.” 

Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 

01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế 

giá trị gia tăng: 

“Điều 19. Mức thuế suất 5% 

           Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 

2 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng. Một số trường hợp được quy định chi tiết 

như sau: 

… 

7. Thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế; thuốc 

phòng bệnh, chữa bệnh; dược chất, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Trong đó: 

a)  Thiết bị y tế là thiết bị có Giấy phép nhập khẩu hoặc có Giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành hoặc Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang 
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thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục thiết bị y tế 

xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mà số hàng hóa theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy 

định của pháp luật về quản lý thiết bị y tế.” 

Căn cứ vào các quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty TNHH Đức 

Tín 4.0 Digital Dental Lab đề nghị hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với sản 

phẩm răng sứ. Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long trả lời theo nguyên tắc sau: 

1. Nhóm nguyên liệu, vật liệu làm răng sứ giả (Đĩa phôi sứ, khối sứ …) 

- Thuế suất 5%: Nếu nguyên liệu nhập khẩu hoặc bán ra đáp ứng đầy đủ 

các giấy tờ chứng nhận là trang thiết bị, vật tư y tế theo pháp luật y tế.  

- Thuế suất 10%: Nếu mặt hàng nguyên liệu đó chỉ là vật liệu công nghiệp 

thông thường, chưa đủ điều kiện hoặc không được cấp phép là trang thiết bị y tế.  

2. Nhóm sản phẩm không chịu thuế, chịu thuế suất 5% hoặc 10% (Tùy điều 

kiện phân loại) 

Đối với nhóm sản phẩm được coi là răng giả hoàn chỉnh thay thế thân răng 

hoặc tổ hợp thay thế các răng đã mất (Mão răng sứ - Crown; Cầu răng sứ - 

Bridge) thì không chịu thuế GTGT. 

Đối với các sản phẩm chưa thành răng giả hoàn chỉnh hoặc mang tính chất 

bán thành phẩm, vật liệu y tế, mức thuế suất sẽ phụ thuộc vào hồ sơ công bố 

trang thiết bị y tế của cơ sở sản xuất, như: 

- Khung, sườn sứ (Core/Framework) và Khớp nối (Abutment): 

+ Thuế suất 5%: Áp dụng nếu sản phẩm này được phân loại là thiết bị, 

dụng cụ y tế và có đầy đủ Giấy phép nhập khẩu, Giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy 

định của Bộ Y tế. 

+ Thuế suất 10% (hoặc 8% tùy chính sách giảm thuế từng thời kỳ): Áp 

dụng nếu các phôi sứ, khung sườn đúc sẵn này ở khâu thương mại rời và không 

nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được cấp phép hoặc công bố tiêu chuẩn. 

Nhóm sản phẩm được phân loại vào nhóm Dịch vụ/Sản phẩm thẩm mỹ, làm đẹp 

theo yêu cầu (Mặt dán sứ thẩm mỹ - Veneer, Dịch vụ thẩm mỹ răng sứ). 

Đề nghị Công ty TNHH Đức Tín 4.0 Digital Dental Lab nghiên cứu các 

quy định pháp luật thuế nêu trên, các quy định có liên quan và căn cứ thực tế 

phát sinh tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.  

Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long thông báo để Công ty TNHH Đức Tín 4.0 

Digital Dental Lab biết thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ HCNVDT (phối hợp); 

- Tổ KTr (để biết); 

-Website Thuế tỉnh Vĩnh Long; 

- Lưu: VT, QLDN.                                                             

 

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

 

Phạm Việt Vũ 
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